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I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. ( 2 ®iÓm)
 Câu 1 (0,5 điểm) Loại muỗi gây ra bệnh sốt xuất huyết là:
A. Muỗi thường




B. Muỗi a – nô - phen
C. Muỗi vằn




D. Tất cả các loại muỗi
Câu 2 (0,5 điểm) Thủy tinh được chế tạo từ nguyên liệu gì?
A. Cát và một số chất khác


B. Cát trắng và một số chất khác
C. Đất sét và một số chất khác


D. Tất cả các ý 
Câu 3 (0,5 điểm) Khi gặp chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu... chúng ta có thể:
A. Tự mình tìm cách giải quyết
B. Chia sẻ, tâm sự với người đáng tin cậy để tìm kiếm sự giúp đỡ
C. Không muốn người khác can thiệp
D. Tất cả các phương án trên
Câu 4 (0,5 điểm) Trong tự nhiên sắt có ở đâu?

A. Trong nước
B. Trong các thiên thạch
C. Trong không khí
D. Trong các quặng sắt và trong các thiên thạch
II. Nối mỗi ý bên cột A với ý bên cột B sao cho phù hợp (1 điểm). 
	A
	
	B

	1. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.
	
	a. Do một loại vi rút có trong máu

gia súc.

	2. Tác nhân gây bệnh sốt rét.
	
	b. Do vi rút viêm gan A.

	3.  Tác nhân gây bệnh viêm não.
	
	c. Do vi rút.

	4. Tác nhân gây bệnh viêm gan A.
	
	d. Do một loại kí sinh trùng.


III.  Điền Đ trước ý đúng, S trước ý sai trong các câu sau (1 điểm).

         
  a. Rượu, bia, thuốc lá, ma túy đều là các chất gây nghiện.
            b. Muốn phòng bệnh sốt xuất huyết chỉ cần tiêm phòng.

             c. Bệnh HIV lây qua tiếp xúc thông thường.

             d. Đề phòng bệnh viêm não cần đi tiêm phòng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
VI. Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm (2 điểm).
           Chỉ dùng thuốc khi thật  ................................., dùng thuốc đúng …………… và đúng ………………………….. Cần dùng theo....................................... của bác sĩ. 
V. Làm các bài sau. (4 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Hãy điền vào chỗ trống các biện pháp phòng bệnh viêm gan A để hoàn thiện sơ đồ sau. 



Câu 2 (1,5 điểm)  Hãy viết tên 2 loại đồ dùng được làm bằng cao su. Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà em biết. 
Câu 3 (1 điểm) Kể 4 việc em nên làm để thực hiện đi bộ an toàn.
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